
TT SBD Họ và tên thí sinh Nam Nữ
Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)
Vị trí dự tuyển Mã ngạch Đơn vị dự tuyển

Kết quả điểm 

phúc khảo

Ghi 

chú

I Đại học ngành Kế toán.(01.003)

1 755 Lê Thị Thủy 03/05/1985
P. Nguyễn Văn Cừ - Quy 

Nhơn - Bình Định
Đại học ngành Kế toán. 01.003 Bệnh viện đa khoa tỉnh 98,63

2 281 Ngô Thị Mộng Huyền 18/02/1989
TT. An Lão - An Lão - Bình 

Định
Đại học ngành Kế toán. 01.003 Bệnh viện đa khoa tỉnh 98,75

3 223 Lê Đức Hiếu 10/02/1990
Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - Bình 

Định
Đại học ngành Kế toán. 01.003 Bệnh viện đa khoa tỉnh 98,62

II Đại học ngành Kế toán (06.031)

1 587 Bạch Thanh Sang 10/05/1984
Hoài Hương - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Đại học ngành Kế toán 06.031

Trung tâm y tế huyện Hoài 

Nhơn
97,50

2 178 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/10/1986
P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - 

Bình Định
Đại học ngành Kế toán 06.031 Bệnh viện đa khoa tỉnh 97,12

3 557 Võ Trương Anh Quân 10/08/1993
An Hòa - An Lão - Bình 

Định
Đại học ngành Kế toán 06.031

Trung tâm y tế huyện Hoài 

Nhơn
97,50

III Đại học ngành Quản lý nhà nước

1 880 Mai Thị Hồng Vân 25/06/1993
Canh Hiển - Vân Canh - 

Bình Định
Đại học ngành Quản lý nhà nước 01.003 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 97,38

2 463 Phạm Thị Minh Nguyệt 31/05/1984
Tây Phú - Tây Sơn - Bình 

Định
Đại học ngành Quản lý nhà nước 01.003 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 95,00

IV Trung cấp ngành Văn thư lưu trữ

1 440 Phạm Thị Tố Ngân 12/06/1991
P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - 

Bình Định
Trung cấp ngành Văn thư lưu trữ V.01.02.03

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
47,50

V Đại học ngành Kỹ thuật điện

1 851 Nguyễn Minh Trọng 24/12/1986
P. Trần Phú - Quy Nhơn - 

Bình Định
Đại học ngành Kỹ thuật điện V.05.02.07 Bệnh viện đa khoa tỉnh 34,50

VI Đại học ngành Điều dưỡng

1 634 Nguyễn Thị Thanh Tú 09/06/1990
TT. Phú Phong - Tây Sơn - 

Bình Định
Đại học ngành Điều dưỡng V.08.05.12 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 46,38
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2 907 Trần Trúc Vy 24/01/1995
Phước Lộc - Tuy Phước - 

Bình Định
Đại học ngành Điều dưỡng V.08.05.12 Bệnh viện Tâm thần 36,25

VII Cao đẳng ngành Điều dưỡng

1 475 Đới Thị Lan Nhi 07/04/1993
Tam Quan Nam - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 26,75

2 700 Trương Bảo Thắm 02/09/1994
Phước Thành - Tuy Phước - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 29,63

3 602 Trịnh Thị Sương 13/03/1993
Hoài Đức - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 35,50

4 477 Nguyễn Thị Nhi 22/07/1992
P. Ghềnh Ráng - Quy Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 40,38

5 758 Nguyễn Thị Thủy  19/04/1995
Nhơn Phúc - An Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 41,00

6 768 Đặng Thị Thúy 04/11/1992
Hoài Hương - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 44,88

7 522 Trần Thị Kiều Oanh 04/01/1993
TT. Tam Quan - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
47,13

8 552 Võ Thị Phượng 15/04/1995
Nhơn Hậu - An Nhơn - Bình 

Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 49,88

9 189 Huỳnh Thị Bảo Hân 24/05/1997
P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - 

Bình Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 51,13

10 724 Phạm Thị Kim Thịnh 26/06/1996
Mỹ Châu - Phù Mỹ - Bình 

Định
Cao đẳng ngành Điều dưỡng V.08.05.13

Bệnh viện Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
56,50

VIII Cao đẳng ngành Điều dưỡng Phụ sản hoặc Cao đẳng ngành Hộ sinh

1 257 Lương Thị Hoa Hồng 07/01/1997
TT. Vĩnh Thạnh - Vĩnh 

Thạnh - Bình Định

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Phụ 

sản hoặc Cao đẳng ngành Hộ sinh
V.08.06.16 Bệnh viện đa khoa tỉnh 44,00

2 731 Võ Thị Kim Thoa 18/06/1996
Hoài Hảo - Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng ngành Điều dưỡng Phụ 

sản hoặc Cao đẳng ngành Hộ sinh
V.08.06.16 Bệnh viện đa khoa tỉnh 40,63

IX Đại học ngành Sinh học

1 665 Lê Ngọc Thanh 06/03/1988
Tây Thuận - Tây Sơn - Bình 

Định
Đại học ngành Sinh học V.08.07.18 Bệnh viện đa khoa tỉnh 38,00

2 106 Nguyễn Văn Đạt 01/06/1989
Hoài Thanh - Hoài Nhơn - 

Bình Định
Đại học ngành Sinh học V.08.07.18 Bệnh viện đa khoa tỉnh 43,50

X Cao đẳng ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
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1 152 Nguyễn Thị Hạnh 30/06/1991
Cát Tường - Phù Cát - Bình 

Định

Cao đẳng ngành Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng
V.08.07.19 Bệnh viện đa khoa tỉnh 45,75

XI Cao đẳng ngành Dược

1 817 Nguyễn Thị Hoàng Trang 20/04/1991
Mỹ Hòa - Phù Mỹ - Bình 

Định
Cao đẳng ngành Dược V.08.08.23 Trạm y tế Tam Quan 67,13

XII Đại học ngành Công nghệ thông tin

1 107 Kiệt Thành Đạt 09/02/1996
P. Nhơn Phú - Quy Nhơn - 

Bình Định
Đại học ngành Công nghệ thông tin V11.06.14 Bệnh viện Tâm thần 41,35

Danh sách này có: 29 thí sinh.

Page3


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-03T11:26:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




